
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 8.373.211.828         

1 02/03/2018 Cô Lê Vũ Khai Anh ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 5.000.000                
2 03/03/2018 Hai Bác Con Ho cho tiền mặt 100 USD * 22.700 2.270.000                
3 04/03/2018 Chú Quốc ở Bạc Liêu cho tiền mặt 300.000                   
4  Chú Nguyễn Văn Dủ cho tiền mặt 200.000                   
5  Một Cô Bác cho tiền mặt 300.000                   
6 05/03/2018 Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000                
7  Gia đình bé Uyên Thi ở Thủ Dầu Một cho vô tài khoản 801 1.000.000                
8 07/03/2018 Gia đình học sinh Mạnh Quỳnh cho tiền mặt 1.500.000                
9  Cô Jeanette Nguyet Pham cho tiền mặt 17.720.000              

10 08/03/2018 Cô Ngô Thị Thủy cho tiền mặt 400 USD * 22.700 9.080.000                
11 09/03/2018 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 1.000.000                
12  Gia đình học sinh Tường Vi cho tiền mặt 1.500.000                
13 11/03/2018 Cô Liên Thùy và các Phật Tử ở Mỹ cho tiền mặt 22.000.000              
14  Gia đình học sinh Mỹ Anh cho tiền mặt 1.500.000                
15 12/03/2018 Nhóm Thiền Đường Dung Chi ở Úc cho tiền mặt 10.000.000              
16 15/03/2018 Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                
17 16/03/2018 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 1.000.000                
18 18/03/2018 Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 22.700 6.810.000                
19  Chú Thanh Tran ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 22.700 4.540.000                
20 19/03/2018 Chú Parsram Dhirani cho tiền mặt 400 USD * 22.700 9.080.000                
21 22/03/2018 Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801 4.000.000                
22 26/03/2018 Bà Ngoại của Mỹ Anh cho tiền mặt 3.500.000                
23  Cô Khuê Trang ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000                
24 27/03/2018 Cô Lê Thị Thu Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2.000.000                
25 28/03/2018 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801 2.500.000                
26 30/03/2018 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 1.000.000                
27 31/03/2018 Thầy Thuận cho tiền mặt 4.100.000                
28  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 23.866.500              
29  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 36.212                     

Tổng Trong kỳ 147.802.712            
Tổng Cuối kỳ 8.521.014.540         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 12.613.536.526       

1 01/03/2018 Chi tiền Tuấn Vũ thay bửng xe 3 bánh 85.000                     
2  Chi tiền xăng xe 3 bánh tháng 3 70.000                     
3  Chi tiền gửi xe 3 bánh tháng 3 50.000                     
4  Chi tiền chợ 543.000                   
5 02/03/2018 Chi tiền xăng 40.000                     
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6  Chi mua 3 lưỡi cuốc 135.000                   
7  Chi mua pin + giấy vệ sinh 60.000                     
8  Chi chuyển tiền nhà + tiền ăn cho sinh viên Sài Gòn 10.750.000              
9  Chi phí chuyển tiền 11.000                     

10  Chi tiền chợ 192.000                   
11 03/03/2018 Chi tiền xăng 40.000                     
12  Chi mua nước suối (2 thùng) 140.000                   
13  Chi mua 20 muỗng 50.000                     
14  Chi đổi gas 285.000                   
15  Chi nạp mực máy in 120.000                   
16  Chi tiền cho học sinh tiêu vặt tuần 390.000                   
17  Chi tiền chợ 641.000                   
18 04/03/2018 Chi mua trái cây 130.000                   
19  Chi mua van, nối, keo, bóng đèn 298.000                   
20  Chi mua lúp B, co 27 29.000                     
21  Chi tiền chợ 663.000                   
22 05/03/2018 Chi mua nắp cầu, ống nước, co, nối 144.000                   
23  Chi đi khám bệnh (mắt) cho học sinh Quân 27.400                     
24  Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám ở Chợ Rẫy 542.000                   
25  Chi tiền chợ 908.000                   
26 06/03/2018 Chi mua ruột xe đạp 30.000                     
27  Chi tiền chợ 656.000                   
28 07/03/2018 Chi tiền chợ 661.000                   
29 08/03/2018 Chi tiền xăng 50.000                     
30  Chi tiền chợ 644.000                   
31 09/03/2018 Chi mua 10 chai vim 200.000                   
32  Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho học sinh Leny 703.000                   
33  Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho học sinh An 703.000                   
34  Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho học sinh A' Trươngh 703.000                   
35  Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho học sinh A' Tý 703.000                   
36  Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho học sinh Tường 703.000                   
37  Chi tiền chợ 917.000                   
38 10/03/2018 Chi mua hạt giống + phân bò 338.000                   
39  Chi mua đất sạch + hạt rau dền 1.280.000                
40  Chi tiền cho học sinh tiêu vặt tuần 390.000                   
41  Chi tiền chợ 659.000                   
42 11/03/2018 Chi tiền xăng 50.000                     
43  Chi tiền chợ 1.075.000                
44 12/03/2018 Chi mua hạt rau muống 50.000                     
45  Chi tiền học sinh Khang đóng quỹ lớp 30.000                     
46  Chi mua ruột xe đạp 25.000                     
47  Chi mua bóng đèn + chuôi đèn 127.000                   
48  Chi mua thùng nước suối 75.000                     
49  Chi tiền chợ 624.000                   
50 13/03/2018 Chi mua trà litton 60.000                     
51  Chi mua dây nilon 25.000                     
52  Chi mua bánh chà 20.000                     
53  Chi tiền chợ 750.000                   
54 14/03/2018 Chi tiền học sinh Tú đóng quỹ lớp 30.000                     
55  Chi tiền học sinh Khánh chụp hình thẻ 50.000                     
56  Chi mua sơn, cọ, bánh xe 123.000                   
57  Chi tiền học sinh Bảo, Dương hớt tóc 40.000                     
58  Chi tiền chợ 537.000                   
59 15/03/2018 Chi mua keo đen 60.000                     
60  Chi đóng cước internet tháng 2/2018 697.000                   
61  Chi tiền xe cho học sinh Tình, Toàn đem xe 3 bánh đi sửa 58.000                     
62  Chi tiền chợ 1.067.000                
63 16/03/2018 Chi tiền gas 240.000                   
64  Chi tiền chợ 580.000                   
65 17/03/2018 Chi mua yên xe 75.000                     
66  Chi mua líp xe đạp 40.000                     
67  Chi tiền học sinh Khang, Quốc Anh, Tình, Tuấn Vũ hớt tóc 100.000                   



68  Chi đóng cước điện thoại bàn 425.734                   
69  Chi đóng cước điện thoại di động 598.693                   
70  Chi mua nước suối (2 thùng) 140.000                   
71  Chi mua 20 muỗng 40.000                     
72  Chi tiền cho học sinh tiêu vặt tuần 390.000                   
73  Chi tiền cho học sinh Hoa đóng tiền tài liệu + chụp hình thẻ 115.000                   
74  Chi tiền cho học sinh Phương về thăm mẹ bị bệnh tai biến 1.000.000                
75  Chi tiền chợ 591.000                   
76 18/03/2018 Chi mua đá, nước ngọt 220.000                   
77  Chi đóng tiền chụp hình + tài liệu cho học sinh Lâm 168.000                   
78  Chi tiền chợ 765.000                   
79 19/03/2018 Chi mua lốp xe 40.000                     
80  Chi mua khăn giấy vệ sinh 69.000                     
81  Chi mua 10 đầu dây mạng 50.000                     
82  Chi tiền chợ 573.000                   
83 20/03/2018 Chi gửi bưu phẩm cho Công Ty Premier Oil 11.000                     
84  Chi gửi tiền học phí cho sinh viên Trí + phí chuyển 5.322.000                
85  Chi tiền xăng 50.000                     
86  Chi tiền photo đề cho Thầy Minh 18.000                     
87  Chi tiền chợ 636.000                   
88 21/03/2018 Chi tiền học sinh Thúy đóng quỹ lớp 100.000                   
89  Chi tiền học sinh Kỳ đóng tiền tài liệu + chụp hình thẻ 124.000                   
90  Chi tiền chợ 846.000                   
91 22/03/2018 Chi tiền nạp mực máy in 120.000                   
92  Chi tiền gas 240.000                   
93  Chi đóng tiền sử dụng đường bộ 1.134.000                
94  Chi tiền đăng kiểm xe hơi 340.000                   
95  Chi tiền mướn người đi xét xe 560.000                   
96  Chi tiền chợ 624.000                   
97 23/03/2018 Chi mua 1 thùng nước suối 70.000                     
98  Chi mua keo dán ống, ống nối, kẽm 84.000                     
99  Chi tiền chợ 681.000                   

100 24/03/2018 Chi tiền xăng 50.000                     
101  Chi tiền học sinh tiêu vặt tuần 390.000                   
102  Chi tiền chợ 578.000                   
103 25/03/2018 Chi mua bao đựng rác 150.000                   
104  Chi tiền chợ 840.000                   
105 26/03/2018 Chi sửa xe 81 140.000                   
106  Chi tiền cho học sinh Quân đóng tiền tài liệu 20.000                     
107  Chi đóng tiền điện tháng 3 3.460.153                
108  Chi tiền chợ 672.000                   
109 27/03/2018 Chi mua phiếu thu, chi 200.000                   
110  Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin 22.000                     
111  Chi tiền chợ 898.000                   
112 28/03/2018 Chi tiền học sinh Gia Bảo đóng tiền tài liệu 30.000                     
113  Chi tiền học sinh Quốc Bảo, Hoài Bảo đóng tiền thi bơi 40.000                     
114  Chi tiền chợ 850.000                   
115 29/03/2018 Chi mua bánh tráng 100.000                   
116  Chi mua bóng đèn 60.000                     
117  Chi tiền chợ 547.000                   
118 30/03/2018 Chi mua nước ngọt 270.000                   
119  Chi tiền chợ 646.000                   
120 31/03/2018 Chi tiền cho học sinh tiêu vặt tuần 390.000                   
121  Chi mua móc áo 320.000                   
122  Chi mua bùi nhùi + đũa 65.000                     
123  Chi mua chổi quét nước + hủ nhựa 440.000                   
124  Chi mua sọt để quần áo 1.400.000                
125  Chi tiền chợ 498.000                   
126  Chi lương tháng 3 Thầy Minh 10.000.000              
127  Chi lương tháng 3 Thầy Kỳ 6.000.000                
128  Chi lương tháng 3 Thầy Hữu 4.000.000                
129  Chi lương tháng 3 Cô Hân 4.000.000                



130  Chi lương tháng 3 Cô Loan 4.000.000                
131  Chi lương tháng 3 Cô Tuyết 4.000.000                
132  Chi lương tháng 3 Thầy Thuận 3.200.000                
133  Chi lương tháng 3 Cô Nhung 1.000.000                
134  Chi lương tháng 3 Cô Diễm 2.000.000                

 Tổng chi trong kỳ 99.712.980              
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8.421.301.560         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8.421.301.560         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 13/03/2018
Anh Trung ở tiệm vàng Bảo Phúc cho: 10 chai nước mắm, 10 chai nước tương, 5kg 
đường, 5 lít dầu ăn, 10 kg bột giặt

-                           

2  Tiệm điện Bửng cho 50kg gạo -                           

3 18/03/2018

Nhóm Chị Lam ở Sài Gòn đến thăm nấu ăn trưa và cho: 2 bịch hạt nêm, kem và bàn 
chải đánh răng, xà bông tắm, nước tương, nước mắm, bột giặt, sữa tươi, và 1 máy giặt

-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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